Bảng 11.1.3. Đối sánh tỷ lệ tốt nghiệp của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh
với các ngành trong trường
	  
      Khóa





Ngành
	Khóa 59
	Khóa 60
	Khóa 61

	
	SLSV
NH

	SLSV
TN

	Tỷ lệ TN
(%)
	SLSV
NH

	SLSV
TN

	Tỷ lệ TN
(%)
	SLSV
NH

	SLSV
TN

	Tỷ lệ TN
(%)

	Ngôn ngữ Anh
	255
	172
	67,45
	298
	157
	52,68
	294
	75
	25,51

	Sư phạm Tiếng Anh
	58
	52
	89,65
	121
	95
	78,51
	224
	116
	51,78

	[bookmark: _GoBack]Quản lý nhà nước
	10
	7
	70
	3
	3
	100
	6
	3
	50

	Công tác xã hội
	21
	8
	38,09
	16
	9
	56,25
	10
	6
	60

	Báo chí
	23
	14
	60,86
	18
	14
	77,77
	12
	5
	41,66

	Việt nam học
	100
	53
	53
	66
	45
	68,18
	-
	-
	-


Bảng 11.1.4. Đối sánh tỷ lệ thôi học của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh
với các ngành trong trường
	  
      Khóa





Ngành
	Khóa 59
	Khóa 60
	Khóa 61

	
	SLSV
NH

	SLSV
TH

	Tỷ lệ TN
(%)
	SLSV
NH

	SLSV
TH

	Tỷ lệ TN
(%)
	SLSV
NH

	SLSV
TH

	Tỷ lệ TN
(%)

	Ngôn ngữ Anh
	255
	54
	21,17
	298
	60
	20,13
	294
	67
	22,78

	Sư phạm Tiếng Anh
	58
	5
	8,62
	121
	9
	7,43
	224
	21
	9,37

	Quản lý nhà nước
	10
	3
	30
	3
	0
	0
	6
	1
	16,7

	Công tác xã hội
	21
	11
	52,38
	16
	6
	37,5
	10
	3
	30

	Báo chí
	23
	4
	17,39
	18
	1
	5,55
	12
	5
	41,66

	Việt nam học
	100
	26
	26
	66
	10
	15,15
	-
	-
	-




